
Áp dụng từ 01-06-2023

Design Window Blinds

PRICE LIST
BAÛNG GIAÙ NIEÂM YEÁT

Bảng Giá Niêm Yết Chính Thức Của STAR



blinds MÀN GỖ
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Trường hợp bộ màn dưới 1m2 tính tròn thành đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

BÁO GIÁ MÀN GỖ  

2

Hệ Thống Động Cơ Tự Động A-OK ĐVT

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động A-OK Màn Gỗ
(Đã bao gồm remote & phụ kiện đi kèm)

 

Bộ 4,200,000

Đơn Giá

HỆ THANH 25mm 

3.3cm 

4.5cm 

Boä Thanh Treân 25mm

2.5cm 

1.5cm 

Thanh Döôùi Goã 25mm

HỆ THANH 35mm 

5.0cm 

6.3cm 

Boä Thanh Treân 35mm

1.5cm 

3.5cm 

Thanh Döôùi Goã 35mm

HỆ THANH 50mm - POLYSTYERENE - AUTOMATIC SYSTEM 

6.2cm 

7.3cm 

Boä Thanh Treân 50mm

1.5cm 

5.0cm 

Thanh Döôùi Goã 50mm

1.5cm 

5.0cm 

Thanh Dưới Nhựa PS 50mm

Màn Gỗ 25MM Basic STW-001        STW-004
(sử dụng thanh trên 35mm cộng thêm 10,000đ/m2)

25mm M2 920,000

Màn Gỗ 50MM

Nhựa PS

Basic

Classic

Màn Gỗ 35MM

Size ĐVT Đơn GiáLoại Lá Gỗ Tên Sản Phẩm

Basic

Bamboo

STW-030        STW-036

STW-070        STW-073

PSW-001        PSW-008

PSW-101        PSW-103

STW-001        STW-004

STW-081        STW-083

STW-016 , STW-019 , STW-036

STW-020        STW-022

STW-061        STW-068

STW-501        STW-504

Mã Sản Phẩm

35mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

980,000

920,000

920,000

-

1,020,000

-

1,020,000

1,500,000

1,500,000

-

BÁO GIÁ MÀN GỖ

Hệ Thống Động Cơ Tự Động AOK ĐVT

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Gỗ
(Đã bao gồm remote & phụ kiện đi kèm)

 

Bộ 4,200,000

Đơn Giá

HỆ THANH 25MM 

3.3cm 

4.5cm 

Boä Thanh Treân 25MM

2.5cm 

1.5cm 

Thanh Döôùi Goã 25MM

HỆ THANH 35MM 

5.0cm 

6.3cm 

Boä Thanh Treân 35MM

1.5cm 

3.5cm 

Thanh Döôùi Goã 35MM

HỆ THANH 50MM - POLYSTYRENE - AUTOMATIC SYSTEM 

6.2cm 

7.3cm 

Boä Thanh Treân 50MM

1.5cm 

5.0cm 

Thanh Döôùi Goã 50MM

1.5cm 

5.0cm 

Thanh Dưới Nhựa PS 50MM

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

Màn Gỗ 25MM Basic STW-001        STW-003
(sử dụng thanh trên 35mm cộng thêm 10,000đ/m2)

25mm M2 1,150,000

Màn Gỗ 50MM

Nhựa PS

Basic

Classic

Màn Gỗ 35MM

Size ĐVT Đơn GiáLoại Lá Gỗ Tên Sản Phẩm

Basic
STW-030        STW-036

STW-301        STW-303

PSW-001        PSW-008

PSW-101        PSW-103

STW-001        STW-004

STW-501        STW-504

STW-016 , STW-019 , STW-036

STW-020        STW-022

STW-061        STW-068

STW-081        STW-083

Mã Sản Phẩm

35mm

35mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,225,000

1,225,000

1,150,000

1,150,000

1,275,000

1,275,000

1,275,000

1,875,000

1,875,000

1,875,000
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10%

BÁO GIÁ BÌNH PHONG KHUNG GỖ  

BÁO GIÁ BÌNH PHONG KHUNG TRE  
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BÁO GIÁ MÀN TĂM TRE  

ROOM DIVIDER 

KHUNG GỖ - LÁ GỖ KHUNG TRE - TĂM TREKHUNG GỖ - VẢI LƯỚIKHUNG GỖ - TĂM TRE

Size ĐVT Đơn Giá

45 x 175 x 4 Bộ 3,500,000

Mã Sản Phẩm

 Tăm Tre BB-050        BB-62

Size ĐVT Đơn Giá

Width 240cm M2 738,000

Trường hợp không sử dụng bèo giảm 5,000đ / m2

Mã Sản Phẩm

BB-050        BB-62

Size ĐVT Đơn Giá

45 x 171 x 4

46 x 171 x 4

42 x 171 x 4

Mã Sản Phẩm

Bộ

Bộ

Bộ

5,600,000

5,100,000

5,100,000

Lá Gỗ 25mm

Tăm Tre   BB-050        BB-62

Vải Lưới Màn Cuốn

* Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2



CREAM BROWNWHITE GREY

b l i n d s
MÀN CẦU VỒNG  
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BÁO GIÁ MÀN CẦU VỒNG  

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Trường hợp bộ màn dưới 1m2 tính tròn thành đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

HỆ THANH STANDARD 

8.1cm 

7.3cm 

3.2cm 

3.0cm 

HỆ THANH SIMPLE+ 

6.5cm 

7.5cm 

3.3cm 

2.8cm 

8.2cm 

8.3cm 

3.3cm 

2.8cm 

HỆ THANH DIAMOND 

Basic

Wood Look

Rainbow

Chrome Stripe

Super Benita

Metallic

Liam (Room Darkening)

Lucas (Room Darkening)

Wave (Room Darkening)

Sandino (Room Darkening)

Pure I / II (Blackout)

Norden (Room Darkening)

Charming (Room Darkening)

Unik (Room Darkening)

Polar (Room Darkening)

Nova (Room Darkening)

Interlace (Room Darkening)

Stripes (Room Darkening)

Nature (Room Darkening)

Buckingham (Room Darkening)

Royal (Blackout)

Excellent (Blackout)

625,000

775,000

875,000

975,000

1,150,000

1,125,000

850,000

850,000

1,000,000

1,075,000

850,000

1,150,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,400,000

1,400,000

675,000

825,000

925,000

1,025,000

-

1,175,000

900,000

900,000

1,050,000

1,125,000

900,000

1,225,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,450,000

1,450,000

Tên Sản Phẩm Hệ Standard   -Hệ Simple+ Hệ DiamondMã Sản Phẩm Cản Sáng Size ĐVT Xuất Xứ

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

70%

75%

75%

75%

75%

80%

85%

90%

85%

95%

95-99%

95%

95%

85%

85%

95%

90%

95%

85%

90%

95-99%

100%

ZK-001        ZK-009

ZK-011         ZK-016

ZK-020        ZK-025

ZK-040        ZK-045

ZK-050        ZK-054

ZK-060        ZK-064

ZK-1001        ZK-1005

ZK-2001        ZK-2004

ZK-3001        ZK-3004

ZK-4001        ZK-4004

ZK-5001        ZK-5008

ZK-6001        ZK-6003

ZK-8001        ZK-8004

ZK-8101        ZK-8104

ZK-8201        ZK-8204

ZK-8301        ZK-8304

ZK-8401        ZK-8404

ZK-8501        ZK-8504

ZK-8601        ZK-8604

ZK-8701        ZK-8704

ZK-9001        ZK-9004

ZK-9101        ZK-9104

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm Bộ 500,000

Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá

5

BÁO GIÁ MÀN CẦU VỒNG  

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

HỆ THANH STANDARD 

8.1cm 

7.3cm 

3.2cm 

3.0cm 

HỆ THANH SIMPLE+ 

6.5cm 

7.5cm 

3.3cm 

2.8cm 

8.2cm 

8.3cm 

3.3cm 

2.8cm 

HỆ THANH DIAMOND 

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cầu Vồng

Bộ

Bộ

500,000

4,200,000

Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá

5

625,000 675,000

850,000 900,000

1,325,000 1,375,000

1,400,000 1,450,000

Basic I

Basic II

Wood Look

Rainbow

Chrome Stripe

Super Benita

Metallic

Liam (Room Darkening)

Lucas (Room Darkening)

Wave (Room Darkening)

Sandino (Blackout)

Pure I / II (Blackout)

Norden (Blackout)

Charming (Room Darkening)

Unik (Room Darkening)

Polar (Room Darkening)

Nova (Room Darkening)

Interlace (Room Darkening)

Stripes (Room Darkening)

Nature (Room Darkening)

Buckingham (Blackout)

Royal (Room Darkening)

Excellent (Blackout)

Tên Sản Phẩm Hệ Standard - Hệ Simple+ Hệ DiamondMã Sản Phẩm Cản Sáng Size ĐVT Xuất Xứ

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

300cm

300cm

280cm

280cm

280cm

300cm

300cm

300cm

300cm

300cm

280cm

280cm

280cm

280cm

280cm

300cm

300cm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

70%

70%

75%

75%

75%

75%

75%

85%

90%

85%

95-100%

90-100%

85-100%

90-99%

85-95%

90%

90-99%

85-95%

90-98%

85-95%

90-100%

95-99%

100%

ZK-001         ZK-009

ZK-101         ZK-105

ZK-011         ZK-017

ZK-020        ZK-025

ZK-040        ZK-045

ZK-050        ZK-054

ZK-060        ZK-064

ZK-1001        ZK-1005

ZK-2001        ZK-2004

ZK-3001        ZK-3004

ZK-4001        ZK-4004

ZK-5001        ZK-5008

ZK-6001        ZK-6003

ZK-8001        ZK-8004

ZK-8101        ZK-8104

ZK-8201        ZK-8204

ZK-8301        ZK-8304

ZK-8401        ZK-8404

ZK-8501        ZK-8504

ZK-8601        ZK-8604

ZK-8701        ZK-8704

ZK-9001        ZK-9004

ZK-9101        ZK-9104

775,000

875,000

975,000

1,150,000

1,125,000

1,000,000

1,075,000

850,000

1,150,000

1,050,000

1,125,000

900,000

1,225,000

825,000

925,000

1,025,000

-

1,175,000



BÁO GIÁ MÀN NHÔM  

6

SỐ ĐO KỸ THUẬT 

2.9cm 

1.4cm 

Thanh Döôùi  

2.4cm 

2.9cm 

Thanh Treân  

HÌNH MÀN NGANG 

Size Đơn Giá

Free 313,000

ĐVT

Bộ

Mã Sản Phẩm

HSN-01        HSN-99    /     AS-001        AS-099

HÌNH ẢNH 

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

ST-01,  ST-02,  ST-03,  ST-04,  ST-07,  ST-08,  ST-09,  ST-10,
ST-13,  ST-14,  ST-15,  ST-18,  ST-22,  ST-24,  ST-30,  ST-31

ST-12,  ST-25,  ST-35
ST-61, ST-62,  ST-63,  ST-64,  ST-65,  ST-66,  ST-67,  ST-68

Trơn Bóng

Trơn Mờ

Ánh Kim Bóng

Ánh Kim Mờ

Lỗ Kim

Hoa Tuyết

ST-81, ST-82, ST-83

ST-19, ST-27, ST-29, ST-71

ST-40, ST-41, ST-42

ST-50, ST-51, ST-52

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

438,000

463,000

525,000

525,000

550,000

650,000

463,000

488,000

550,000

550,000

575,000

675,000

Loại Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Magic WandTruyền ThốngTên Sản Phẩm

Basic

Matte 

Metallic

Matte Metallic

Pinhole

Ice Flower

* Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2



BÁO GIÁ MÀN DỌC  

SỐ ĐO KỸ THUẬT 

4.5cm 

2.5cm 

Thanh Treân Maøn Doïc

HÌNH ẢNH 
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

Đơn GiáLoại Vải Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Xuất Xứ

Vải Tổng Hợp Flowers

(Chống nắng 100%)
Vải Trơn

Basic

Vải Lưới

313,000

313,000

338,000

388,000

400,000

400,000

438,000

438,000

500,000

513,000

513,000

538,000

600,000

625,000

China

China

China

China

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Korea

Korea

Korea

Korea

Taiwan

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

100mm

127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100 & 127mm

100mm

100mm

100mm

100mm

100 & 127mm

T.085, T.129

A.323

A.700        A.708

A.580        A.584

A.101        A.306

A.330        A.338

A.320        A.329

A.410        A.432

A.500        A.509

D.4002        D.4017

D.4040        D.4047

D.4021        D.4024

D.4051        D.4056

A.510        A.512

Metallic

Diagonal

Queen

40 Series

30 Series

40 Stripe Series

Korea Series

Unique

Budget

Office

Vải Ánh Kim (Chống nắng 100%)

Vải Sọc Xéo (Chống nắng 100%)

Vải Trơn Cao Cấp (Chống nắng 100%)

Vải Cao Cấp Vân Gỗ (Chống nắng 100%)

* Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2



MAØN CUOÁN
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HEÄ THANH Fi28

 HEÄ THANH Fi38

HỆ THANH SIMPLE

HỆ THANH DIAMOND



BÁO GIÁ MÀN CUỐN  |    HỆ THANH TIÊU CHUẨN   
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Trường hợp bộ màn dưới 1m2 tính tròn thành đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

Budget

Office

C.700        C.708

C.580        C.584

C.101        C.306

C.330        C.337

C.380        C.382

C.320        C.329

C.410        C.433

C.460        C.463

C.500        C.509

C.550        C.553

C.4002        C.4017

C.4040        C.4047

C.4021        C.4024

C.4051        C.4056

C.560 - C.561, C.570     C.572

C.590        C.594

C.510        C.512

CT.001-A        CT.032-A

CT.001-B        CT.049-B

 

Width 250cm

Width 220cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 230cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 220cm

Width 200cm

Width 250cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 280cm

Width 270cm

Width 180cm

High 210cm

High 200-220cm

350,000

390,000

430,000

430,000

430,000

470,000

470,000

470,000

530,000

530,000

510,000

510,000

550,000

570,000

550,000

550,000

630,000

690,000

610,000

Crystal

Metallic

Diagonal

Leaf Print

Queen

Panama

40 Series

30 Series

40 Stripe Series

Korea Series

Deluxe

Candy

Unique

China

China

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Korea

Korea

Korea

Korea

Taiwan

Taiwan

Taiwan

China

China

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Vải Nỉ
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn
(Chống nắng 100%)

Vải Ánh Kim
(Chống nắng 100%)

Vải Sọc Xéo
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn Cao Cấp
(Chống nắng 100%)

Vải Vân Lá
(Chống nắng 100%)

Vải Lưới

Vải Cao Cấp Vân Gỗ
(Chống nắng 100%)

Vải Cuốn Tranh

Basic

Màn Cuốn Tranh

Thanh28
Không Thanh TrênThanh28 Thanh38 Thanh42 Thanh38

Không Thanh Trên
Thanh42

Không Thanh TrênLoại Vải Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Xuất Xứ

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cuốn

Bộ Tự Động Tích Hợp A-OK

Bộ Đầu Loxo Cuốn - cộng thêm

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm

 

 Nâng Cấp Tính Năng / Hệ Thống ĐVT Đơn Giá

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

4,200,000

2,200,000

300,000

300,000

 Nâng Cấp Thanh Dưới Đơn GiáĐVT

Thanh Vuông / Tròn Mới

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn (CT)

 

M2

M2

M

Miễn Phí

50,000

70,000

330,000

370,000

410,000

410,000

410,000

450,000

450,000

450,000

510,000

510,000

490,000

490,000

530,000

550,000

530,000

530,000

610,000

670,000

590,000

420,000

460,000

500,000

500,000

500,000

540,000

540,000

540,000

600,000

600,000

580,000

580,000

620,000

640,000

620,000

620,000

700,000

760,000

680,000

400,000

440,000

480,000

480,000

480,000

520,000

520,000

520,000

580,000

580,000

560,000

560,000

600,000

620,000

600,000

600,000

680,000

740,000

660,000

470,000

510,000

550,000

550,000

550,000

590,000

590,000

590,000

650,000

650,000

630,000

630,000

670,000

690,000

670,000

670,000

750,000

810,000

730,000

450,000

490,000

530,000

530,000

530,000

570,000

570,000

570,000

630,000

630,000

610,000

610,000

650,000

670,000

650,000

650,000

730,000

790,000

710,000

BÁO GIÁ MÀN CUỐN  |    HỆ THANH TIÊU CHUẨN   
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538,000 513,000 625,000 600,000 688,000 663,000

588,000 563,000 675,000 650,000 738,000 713,000

663,000 638,000 750,000 725,000 813,000 788,000

638,000 613,000 725,000 700,000 788,000 763,000

713,000 688,000 800,000 775,000 863,000 838,000

688,000 663,000 775,000 750,000 838,000 813,000

Budget

Office

C.700        C.708

C.580        C.584

C.101        C.306

C.330        C.338

C.380        C.382

C.320        C.329

C.410        C.432

C.500        C.509

C.550        C.553

C.4002        C.4017

C.4040        C.4047

C.4021        C.4024

C.4051        C.4056

C.4101        C.4103

C.560 - C.561, C.570     C.572

C.590        C.594

C.510        C.512

CT.001-A        CT.032-A

CT.001-B        CT.049-B

 

Width 250cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 230cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 200cm

Width 250cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 280cm

Width 270cm

Width 180cm

High 210cm

High 200-220cm

Crystal

Metallic

Diagonal

Queen

Panama

40 Series

30 Series

40 Stripe Series

Korea Series

Polygon

Deluxe

Candy

Unique

663,000

China

China

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Taiwan

Taiwan

Taiwan

China

China

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M

Vải Nỉ
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn
(Chống nắng 100%)

Vải Ánh Kim
(Chống nắng 100%)

Vải Sọc Xéo
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn Cao Cấp
(Chống nắng 100%)

Vải Lưới

Vải Cao Cấp Vân Gỗ
(Chống nắng 100%)

Vải Cuốn Tranh

Basic

Màn Cuốn Tranh

Thanh28
Không Thanh TrênThanh28 Thanh38 Thanh42 Thanh38

Không Thanh Trên
Thanh42

Không Thanh TrênLoại Vải Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Xuất Xứ

438,000

488,000

788,000

863,000

763,000

688,000

413,000

463,000

763,000

838,000

738,000

525,000

575,000

875,000

950,000

850,000

775,000

500,000

550,000

850,000

925,000

825,000

750,000

588,000

638,000

938,000

1,013,000

913,000

838,000

563,000

613,000

913,000

988,000

888,000

813,000

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cuốn

Bộ Tự Động Tích Hợp A-OK

Bộ Đầu Loxo Cuốn - cộng thêm

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm

 

 Nâng Cấp Tính Năng / Hệ Thống ĐVT Đơn Giá

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

 Nâng Cấp Thanh Dưới Đơn GiáĐVT

Thanh Vuông / Tròn Mới

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn (CT)

 

M2

M2

M

4,200,000

2,750,000

375,000

375,000

Miễn Phí

63,000

88,000
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Trường hợp bộ màn dưới 1m2 tính tròn thành đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

Budget

Office

Width 250cm

Width 220cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 230cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 220cm

Width 200cm

Width 250cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 280cm

Width 270cm

Width 180cm

High 210cm

High 200-220cm

Crystal

Metallic

Diagonal

Leaf Print

Queen

Panama

40 Series

30 Series

40 Stripe Series

Korea Series

Deluxe

Candy

Unique

China

China

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Korea

Korea

Korea

Korea

Taiwan

Taiwan

Taiwan

China

China

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Vải Nỉ
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn
(Chống nắng 100%)

Vải Ánh Kim
(Chống nắng 100%)

Vải Sọc Xéo
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn Cao Cấp
(Chống nắng 100%)

Vải Vân Lá
(Chống nắng 100%)

Vải Lưới

Vải Cao Cấp Vân Gỗ
(Chống nắng 100%)

Vải Cuốn Tranh

Basic

Màn Cuốn Tranh

Loại Vải Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Xuất Xứ

C.700        C.708

C.580        C.584

C.101        C.306

C.330        C.337

C.380        C.382

C.320        C.329

C.410        C.433

C.460        C.463

C.500        C.509

C.550        C.553

C.4002        C.4017

C.4040        C.4047

C.4021        C.4024

C.4051        C.4056

C.560 - C.561, C.570     C.572

C.590        C.594

C.510        C.512

CT.001-A        CT.032-A

CT.001-B        CT.049-B

 

Simple Standard Diamond

460,000

500,000

540,000

540,000

540,000

580,000

580,000

580,000

640,000

640,000

620,000

620,000

660,000

680,000

660,000

660,000

740,000

800,000

720,000

500,000

540,000

580,000

580,000

580,000

620,000

620,000

620,000

680,000

680,000

660,000

660,000

700,000

720,000

700,000

700,000

780,000

840,000

760,000

560,000

600,000

640,000

640,000

640,000

680,000

680,000

680,000

740,000

740,000

720,000

720,000

760,000

780,000

760,000

760,000

840,000

900,000

820,000

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động A-OK Màn Cuốn

Bộ Tự Động Tích Hợp A-OK

Bộ Đầu Loxo Cuốn - cộng thêm

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm

 

 Nâng Cấp Tính Năng / Hệ Thống ĐVT Đơn Giá

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

4,200,000

2,200,000

300,000

300,000

 Nâng Cấp Thanh Dưới Đơn GiáĐVT

Thanh Vuông / Tròn Mới

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn (CT)

 

M2

M2

M

Miễn Phí

50,000

70,000

BÁO GIÁ MÀN CUỐN  |  HỆ THANH CAO CẤP 

10

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% * Sản phẩm có kích thước dưới 1m2 tính tròn đơn giá 1m2 * Tất cả sản phẩm đều có giấy chứng nhận CO, CQ

675,000 725,000 800,000

725,000 775,000 850,000

800,000 850,000 925,000

775,000 825,000 900,000

875,000 950,000

850,000 900,000 975,000

825,000 875,000 950,000

Budget

Office

C.700        C.708

C.580        C.584

C.101        C.306

C.330        C.338

C.380        C.382

C.320        C.329

C.410        C.432

C.500        C.509

C.550        C.553

C.4002        C.4017

C.4040        C.4047

C.4021        C.4024

C.4051        C.4056

C.4101        C.4103

C.560 - C.561, C.570     C.572

C.590        C.594

C.510        C.512

CT.001-A        CT.032-A

CT.001-B        CT.049-B

 

Width 250cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 230cm

Width 250cm

Width 250cm

Width 200cm

Width 250cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 300cm

Width 280cm

Width 270cm

Width 180cm

High 210cm

High 200-220cm

Crystal

Metallic

Diagonal

Queen

Panama

40 Series

30 Series

40 Stripe Series

Korea Series

Polygon

Deluxe

Candy

Unique

China

China

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

Taiwan

Taiwan

Taiwan

China

China

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M

Vải Nỉ
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn
(Chống nắng 100%)

Vải Ánh Kim
(Chống nắng 100%)

Vải Sọc Xéo
(Chống nắng 100%)

Vải Trơn Cao Cấp
(Chống nắng 100%)

Vải Lưới

Vải Cao Cấp Vân Gỗ
(Chống nắng 100%)

Vải Cuốn Tranh

Basic

Màn Cuốn Tranh

Loại Vải Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Size ĐVT Xuất Xứ Simple Standard Diamond

825,000

975,000

1,050,000

950,000

1,050,000

1,125,000

1,025,000

575,000

625,000

925,000

1,000,000

900,000

625,000

675,000

700,000

750,000

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cuốn

Bộ Tự Động Tích Hợp A-OK

Bộ Đầu Loxo Cuốn - cộng thêm

Bộ Đầu Loxo Thả - cộng thêm

 

 Nâng Cấp Tính Năng / Hệ Thống ĐVT Đơn Giá

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

 Nâng Cấp Thanh Dưới Đơn GiáĐVT

Thanh Vuông / Tròn Mới

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn

Thanh Dưới Oval Bọc Vải / Vuông Ron - Chống Ồn (CT)

 

M2

M2

M

4,200,000

2,750,000

375,000

375,000

Miễn Phí

63,000

88,000



2.3cm 

2.3cm 

2.0cm 

2.0cm 

1.0cm 

3.4cm 

2.0cm 

3.6cm 3.1cm 

2.0cm 

HỆ THỐNG THANH TRÊN

8.5cm 

6.5cm 

HỆ THỐNG THANH MÀN CUỐN & SỐ ĐO KỸ THUẬT  

5.7cm 

9.1cm 

Hệ Thanh 28 Hệ Thanh 38 Hệ Thanh 42

7.3cm 

8.1cm 

Hệ Thanh Standard

7.5cm 

6.5cm 

Hệ Thanh Simple

8.2cm 

8.3cm 

Hệ Thanh Diamond

3.7cm 

6.1cm 

Hệ Thanh Loxo Cuốn

7.3cm 

8.1cm 

Hệ Thanh Loxo Thả

8.4cm 

10cm 

Hệ Thanh Tự Động

Thanh Tròn Lớn Thanh Tròn Nhỏ Thanh Vuông Thanh Oval Bọc Vải Thanh Vuông Chống Ồn (Ron)

THANH DƯỚI

11

+

9.3cm 

5.7cm 



BÁO GIÁ THANH MÀN      
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* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10%

THANH ROMAN  

Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn GiáLoại Thanh

Thanh Roman vuông 2 đầu kéo có chiều ngang dưới 2M, tính tròn thành đơn giá 2M

Thanh Roman Thành Phẩm 

Thanh Roman
(Không sử dụng ti) 

Ti Roman
(Không thanh và không phụ kiện) 

Thanh Roman Vuông Ti Nhôm

Thanh Roman Tròn Ti Nhôm

Thanh Roman Vuông Không Ti

Thanh Roman Tròn Không Ti

Ti Nhôm 

M

M

M

M

M 

325,000

375,000

250,000

325,000

38,000

THANH MÀN DỌC  

Thanh Bầu (Màn dọc), Không đế chân, móc trên, dây chân 325,000

Đơn GiáTên Sản Phẩm ĐVT

M

THANH TRÊN MÀN CUỐN  |  THANH TRÊN CẦU VỒNG  

Đơn GiáTên Sản Phẩm ĐVT

Bộ thanh màn cuốn 28

Bộ thanh màn cuốn 38

Bộ thanh màn cuốn 42

Thanh màn cuốn (loxo cuốn)

Thanh màn cuốn (loxo thả)

(Đã bao gồm bộ đầu & phụ kiện)

(Đã bao gồm bộ đầu & phụ kiện)

(Đã bao gồm bộ đầu & phụ kiện)

(Đã bao gồm bộ đầu)

(Đã bao gồm bộ đầu)

M

M

M

M

M

338,000

425,000

500,000

875,000

875,000

Thanh màn Simple+

Thanh màn cầu vồng Standard

Thanh màn cầu vồng Diamond

Thanh màn cuốn auto

Đơn GiáTên Sản Phẩm ĐVT

(Đã bao gồm bộ đầu & phụ kiện)

(Đã bao gồm bộ đầu)

(Đã bao gồm bộ đầu)

(Không có bộ mô tơ)

M

M

M

M

500,000

525,000

700,000

800,000

* Sản phẩm có kích thước dưới 1m tính tròn đơn giá 1m



BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ TỰ ĐỘNG 

HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ TỰ ĐỘNG AOK 

14

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG  |  RÈM VẢI  

* Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10%

* Sản phẩm có kích thước dưới 1m tính tròn đơn giá 1m

ĐVTTên Sản Phẩm Đơn Giá

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cuốn
(Đã bao gồm remote & phụ kiện đi kèm)

 

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Gỗ
(Đã bao gồm remote & phụ kiện đi kèm)

 

Remote 6 kênh - cộng thêm

Bộ

Bộ

Bộ

Cái

4,200,000

4,200,000

4,200,000

1,050,000

ĐVTTên Sản Phẩm Đơn Giá

Bộ Điều Khiển Tự Động Rèm 1N (Max weight 50kg)

Bộ Điều Khiển Tự Động Rèm 2N (Max weight 100kg)

Thanh Rèm Vải

Bộ

Bộ

M

4,000,000

4,500,000

738,000

Bộ Động Cơ Điều Khiển Tự Động AOK Màn Cầu Vồng
(Đã bao gồm remote & phụ kiện đi kèm)

 



HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG AOK MÀN GỖ 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG AOK MÀN CUỐN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ - MOTOR

Lực kéo

Nguồn điện

Công suất

Tốc độ

Tần số

Cấp độ bảo vệ

Đường kính motor

Chiều dài ống motor 

Nhà sản xuất

 

6.N.m

230V, 50Hz, 0.485A

115W

28 vòng/phút

433.92MH

Ip44

35mm

430mm

A-OK

 

Công suất phát sóng 

Loại pin 

Số kênh

Nhiệt độ hoạt động

Tần số

Nhà sản xuất

≤10mW

CR2032 (3V)

1 - 6 

-25º – 55ºC

433.92MHz

A-OK

ĐIỀU KHIỂN - REMOTE

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

:

:
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